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Đặt vấn đề

Lập kế hoạch kinh doanh được hiểu là việc suy nghĩ 
và tổ chức các hoạt động được yêu cầu để đạt được một 
mục tiêu mong muốn. Đối với doanh nghiệp, việc lập kế 
hoạch kinh doanh là suy nghĩ và hành động về những gì 
phải làm trong tương lai để cải tiến doanh nghiệp [1]. Như 
vây, kế hoạch kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng đối với 
doanh nghiệp. Kế hoạch kinh doanh giúp tập trung các hoạt 
động của doanh nghiệp vào việc thực hiện mục tiêu đã đề 
ra. Trên cơ sở phân tích môi trường, kế hoạch kinh doanh 
giúp doanh nghiệp thích nghi với những biến động của môi 
trường kinh doanh, cũng như có giải pháp huy động và phân 
bổ các nguồn lực một cách hợp lý. Đồng thời, kế hoạch kinh 
doanh là căn cứ quan trọng để triển khai có hiệu quả các 
hoạt động kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp [2].

Đóng vai trò quan trọng như vậy nên việc xây dựng kế 
hoạch kinh doanh được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp với mục tiêu 
giúp doanh nghiệp thích ứng với những biến động của môi 
trường kinh doanh. Để công tác kế hoạch được thực hiện 
một cách hiệu quả cần phải xây dựng quy trình chặt chẽ, đủ 
căn cứ khoa học, thực tiễn… và phải có mô hình kế hoạch 

kinh doanh làm cơ sở để triển khai xây dựng và liên kết các 
bộ phận trong hệ thống kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu 
đề ra.

Qua quá trình khảo sát, tìm hiểu công tác kế hoạch của 
các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin, tác giả 
nhận thấy rằng, tại các doanh nghiệp này, việc thực hiện 
công tác kế hoạch còn dựa nhiều vào kinh nghiệm, các bộ 
phận kế hoạch do nhiều phòng/ban khác nhau thực hiện, 
dẫn đến sự liên kết giữa các bộ phận còn lỏng lẻo, công tác 
kế hoạch còn nặng về hình thức và hiệu quả chưa cao. Vì 
thế, trên cơ sở tìm hiểu hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin nói chung và công 
tác kế hoạch nói riêng, đồng thời ứng dụng một số mô hình 
lý thuyết, chúng tôi đề xuất mô hình kế hoạch kinh doanh 
phù hợp với các doanh nghiệp này.

Nội dung nghiên cứu

Một số mô hình lý thuyết ứng dụng trong xây dựng mô 
hình kế hoạch kinh doanh

Mô hình lý thuyết là những mô hình kinh điển được phát 
triển bởi các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu, và 
được ứng dụng rộng rãi. Các mô hình lý thuyết này sẽ cung 
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Ngày nhận bài 7/1/2019; ngày chuyển phản biện 15/1/2019; ngày nhận phản biện 21/3/2019; ngày chấp nhận đăng 29/3/2019
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cấp các khuôn mẫu ban đầu, để trên cơ sở đó, kết hợp với 
phân tích đặc trưng về hoạt động kinh doanh cũng như công 
tác kế hoạch của các doanh nghiệp khai thác than thuộc 
Vinacomin, thiết kê mô hình kế hoạch phù hợp với các 
doanh nghiệp này.

Trong lĩnh vực nghiên cứu về công tác kế hoạch, bài viết 
sử dụng các mô hình lý thuyết sau:

Mô hình quản trị chiến lược của Fred R. David: chiến 
lược và kế hoạch là hai bộ phận của công tác kế hoạch hóa 
kinh doanh. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong 

đó chiến lược là căn cứ để triển khai xây dựng kế hoạch 
trong ngắn hạn, còn thực hiện kế hoạch góp phần quan trọng 
để hoàn thành mục tiêu chiến lược đã đề ra. Hai công tác này 
có nhiều nét tương đồng về quy trình xây dựng, như phân 
tích môi trường, hệ thống các bộ phận cấu thành (chẳng hạn 
có chiến lược marketing thì cũng có kế hoạch marketing…). 
Chúng chỉ khác nhau về thời gian thực hiện, phạm vi tác 
động và phương pháp xây dựng. Chính vì thế, có thể kế thừa 
một số nội dung trong mô hình chiến lược như quy trình 
xây dựng, các bộ phận cấu thành… để xây dựng mô hình kế 
hoạch của các doanh nghiệp. 

Mô hình quản trị chiến lược của Fred R. David (hình 1) 
cung cấp phương pháp tiếp cận trong việc thiết lập, thực thi 
và đánh giá chiến lược. Mô hình cũng thể hiện mối quan 
hệ giữa các bước công việc trong quá trình quản trị chiến 
lược [3]. Vì thế, từ mô hình quản trị chiến lược của  Fred 
R. David, có thể kế thừa về phương pháp tiếp cận, quy trình 
xây dựng, thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác kế hoạch 
của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khai thác than 
thuộc Vinacomin nói riêng.

Hình 1. Mô hình quản trị chiến lược của Fred R. David.

Mô hình Business Model Canvas (BMC): BMC là cách 
thể hiện thông tin về các nhân tố đầu vào tạo nên chuỗi giá 
trị của một doanh nghiệp. Mô hình sử dụng 9 nhân tố trụ 
cột tạo nên tổ chức của một doanh nghiệp, bao gồm: đối tác 
chính, hoạt động kinh doanh chính, nguồn lực chính, giá trị 
thặng dư, quan hệ khách hàng, kênh thông tin và phân phối, 
phân khúc khách hàng, cơ cấu chi phí và dòng doanh thu 
(hình 2) [4]. Mô hình này được sử dụng rộng rãi trong hoạch 
định đối với một doanh nghiệp mới cũng như các doanh 
nghiệp đã hoạt động lâu năm. Nó là căn cứ quan trọng để 
triển khai xây dựng và phối hợp các bộ phận trong hệ thống 
kế hoạch của doanh nghiệp, cũng như triển khai và phối hợp 
các hoạt động cơ bản của một doanh nghiệp. Mô hình BMC 
là căn cứ quan trọng đề từ đó xác định được các bộ phận cấu 
thành nên hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp và vị trí của 
chúng, do đó có thể được sử dụng làm căn cứ để xây dựng 
mô hình kế hoạch của doanh nghiệp.
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Abstract:

Setting up a business plan is the most important issue 
that affects the business performance of both startups 
and established companies. It is considered as a key 
task of a company. The business plan model shows the 
parts composing business planning and the procedure 
to carry it out. It is also an important foundation to do 
business planning methodically and effectively. Thus, 
it is necessary to set up and implement a business plan 
model as well as to connect all relatively independent 
parts of the business planning system. Furthermore, 
the setting-up of a plan model relies considerably on 
the business charateristics of companies. The paper 
uses the theoretical methodology and practical surveys 
to propose an accordant plan model  for the companies 
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Corporation Limited (Vinacomin).
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Đối tác

Hoạt động 
chính

Giá trị thặng 
dư

Quan hệ 
khách hàng

Phân khúc 
khách hàngNguồn lực 

chính

Kênh thông 
tin, kênh 
phân phối

Cơ cấu chi phí Doanh thu

Hình 2. Mô hình Business Model Canvas.

Đặc trưng kinh doanh, quản lý của các doanh nghiệp 
khai thác than ảnh hưởng đến việc xây dựng mô hình kế 
hoạch kinh doanh

Việc thực hiện công tác kế hoạch phụ thuộc nhiều vào 
đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp [5]. Chính 
vì vậy, để có căn cứ xây dựng mô hình kế hoạch kinh doanh 
của doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin, cần phải 
nghiên cứu các đặc điểm về sản xuất, kinh doanh và tổ chức 
quản lý của các doanh nghiệp này. Một số đặc trưng sản 
xuất, kinh doanh và quản lý của các doanh nghiệp khai thác 
than cần lưu ý:

- Xét về bản chất kinh doanh, các doanh nghiệp khai thác 
than thuộc Vinacomin thực chất là các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ khai thác than. Mọi hoạt động từ sản lượng khai 
thác, sản lượng tiêu thụ, đầu mối tiêu thụ, nhà cung ứng các 
vật tư chủ yếu… đều thực hiện theo sự chỉ đạo thống nhất 
của Vinacomin.

- Xét về góc độ chiến lược, toàn bộ Vinacomin là một 
doanh nghiệp, còn mỗi doanh nghiệp thuộc Vinacomin, 
trong đó có các doanh nghiệp khai thác là những đơn vị kinh 
doanh chiến lược. Theo đó, việc xây dựng chiến lược được 
thực hiện thống nhất bởi Vinacomin. Các doanh nghiệp 
thuộc Vinacomin về cơ bản không thực hiện việc xây dựng 
chiến lược mà chỉ xây dựng các kế hoạch kinh doanh trên 
cơ sở chiến lược và kế hoạch chung của Vinacomin. Cụ thể, 
hàng năm trên cơ sở các nguồn lực có thể huy động của các 
doanh nghiệp khai thác than như tài nguyên, nhân lực, tài 
chính, thiết bị… các doanh nghiệp này xây dựng các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu trình Tập đoàn phê duyệt. 
Khi được phê duyệt, hai bên (Tập đoàn và doanh nghiệp) sẽ 
ký kết hợp đồng phối hợp kinh doanh. Trên cơ sở hợp đồng 
phối hợp kinh doanh này, các doanh nghiệp sẽ thực hiện 
việc xây dựng các kế hoạch chức năng và triển khai thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm kế hoạch đã đề ra. Vinacomin 
sẽ quản lý các doanh nghiệp trực thuộc thông qua các chỉ 
tiêu trong hợp đồng phối hợp kinh doanh. Việc điều chỉnh 
các chỉ tiêu trong bản hợp đồng đó (khi có những biến động 
về tình hình sản xuất kinh doanh do các nguyên nhân khách 
quan) cũng chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt của 
Vinacomin.

- Các doanh nghiệp khai thác than thực hiện công tác 
kế hoạch tương đối bài bản. Hệ thống kế hoạch kinh doanh 
hàng năm được thực hiện dựa trên các căn cứ khoa học. Hệ 
thống kế hoạch này bao gồm kế hoạch kinh doanh (thực 
chất chính là các chỉ tiêu trong bản hợp đồng phối hợp kinh 
doanh) và các kế hoạch chức năng bao trùm tương đối đầy 
đủ các chức năng hoạt động của doanh nghiệp như nhân lực, 
tài chính, vật tư, huy động tài nguyên, huy động thiết bị, 
khấu hao, chi phí - giá thành…

Những đặc trưng này là những căn cứ quan trọng để xây 
dựng mô hình kế hoạch kinh doanh phù hợp với các doanh 
nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin.

Kết quả và thảo luận

Trên cơ sở những phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất mô 
hình kế hoạch kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp 
khai thác than của Vinacomin (hình 3). 

Mô hình kế thừa quy trình thực hiện chiến lược trong mô 
hình quản trị chiến lược của Fred R. David; kế thừa các bộ 
phận cấu thành hệ thống hoạch định trong mô hình quản trị 
chiến lược của Fred R. David và mô hình Business Model 
Canvas, trên cơ sở phản ánh những đặc trưng sản xuất kinh 
doanh và quản lý của doanh nghiệp khai thác than thuộc 
Vinacomin ảnh hưởng đến công tác kế hoạch của các doanh 
nghiệp này.

Theo mô hình trên, xuất phát từ chiến lược chung của 
Vinacomin, các doanh nghiệp khai thác than xây dựng các 
mục tiêu và kế hoạch dài hạn của mình. Trên cơ sở mục 
tiêu, kế hoạch dài hạn và kết quả phân tích môi trường 
(bao gồm môi trường bên trong và môi trường bên ngoài 
doanh nghiệp), doanh nghiệp hoạch định ra mục tiêu cho 
năm kế hoạch. Cùng với các căn cứ khác như hệ thống định 
mức, các nguồn lực (tài nguyên, con người…) có thể huy 
động được, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh 
(thông qua các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu) để trình 
Vinacomin duyệt. Khi đã được phê duyệt, doanh nghiệp tiến 
hành xây dựng các kế hoạch chức năng như kế hoạch huy 
động tài nguyên, kế hoạch huy động thiết bị, kế hoạch vật 
tư, kế hoạch nhân lực, kế hoạch tài chính, kế hoạch chi phí 
- giá thành…

Theo mô hình chung của công tác hoạch định (mô hình 
quản trị chiến lược của Fred R. David là một ví dụ), mô 
hình công tác kế hoạch của doanh nghiệp cũng cần được 
chia thành ba giai đoạn là giai đoạn xây dựng, giai đoạn tổ 
chức thực hiện và giai đoạn đánh giá, điều chỉnh để đảm 
bảo tính đồng bộ. Khi đã hoàn thành xây dựng hệ thống 
kế hoạch, đầu năm thực hiện, doanh nghiệp tiến hành phân 
bổ nguồn lực và triển khai thực hiện tổ chức sản xuất kinh 
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doanh theo kế hoạch đã đề ra. Thường kỳ (hàng tháng, quý), 
doanh nghiệp tiến hành việc thống kê đo lường kết quả hoạt 
động (sản lượng sản xuất, tiêu thụ; quỹ tiền lương; vật tư 
tiêu hao…). Kết quả thực hiện này sẽ được đối chiếu với số 
liệu kế hoạch để phát hiện các sai lệch. Hoạt động kế hoạch 
cần có sự liên kết chặt chẽ với việc phân tích hoạt động kinh 
doanh để tiến hành phân tích kết quả thực hiện, từ đó có giải 
pháp đồng bộ phát huy các điểm mạnh và khắc phục điểm 
yếu.

Mô hình kế hoạch được đề xuất trong hình 3 bám sát vào 
quy trình xây dựng và thực hiện kế hoạch của các doanh 
nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin, có tính đến những 
đặc trưng, căn cứ xây dựng và những bộ phận cấu thành 
hệ thống kế hoạch. Thực hiện theo mô hình kế hoạch kinh 
doanh này, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn toàn diện, có hệ 
thống về công tác kế hoạch của mình; có thể triển khai xây 
dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh cũng như liên 
kết các bộ phận trong hệ thống kế hoạch của doanh nghiệp, 
đảm bảo hiệu quả của công tác kế hoạch.

Kết luận

Nghiên cứu thực hiện việc tìm hiểu về công tác kế hoạch 
nói chung, ý nghĩa của công tác kế hoạch đối với doanh 
nghiệp cũng như sự cần thiết phải xây dựng mô hình kế 

hoạch trong công tác kế hoạch của doanh nghiệp. Trên cơ 
sở lựa chọn hai mô hình lý thuyết, phân tích để chỉ ra những 
nội dung có thể kế thừa được từ hai mô hình đó; phân tích 
những đặc trưng của hoạt động kinh doanh, quản lý của các 
doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin ảnh hưởng 
đến công tác kế hoạch của các doanh nghiệp này, bài viết 
đã đề xuất mô hình kế hoạch kinh doanh phù hợp với các 
doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin. Mô hình sẽ 
giúp thực hiện công tác kế hoạch của các doanh nghiệp này 
một cách hiệu quả hơn.
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Hình 3. Mô hình kế hoạch kinh doanh phù hợp với các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin.


